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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN            

1. Những thông tin chung

Họ và tên trẻ:  LÊ ĐỨC DUY

      Nam/nữ: Nam
Sinh ngày:   9/ 10/ 2016
Học sinh lớp: Mẫu giáo
       Trường: Mầm non Nhân Đức 


Họ tên bố: Lê Đưc Vinh

Nghề nghiệp: công nhân
Họ tên mẹ: Mai Thị Hiệp 

Nghề nghiệp: kế toán
Địa chỉ gia đình: tổ 25 – phường Hoà Minh – quận Liên Chiểu – Đà Nẵng.


Số điện thoại liên hệ: 0934701099
2. Đặc điểm chính của trẻ

· Dạng khó khăn (Khó khăn về học, khiếm thính, khiếm thị, khó khăn về ngôn ngữ-giao tiếp, khó khăn về vận động, …)
· Khó khăn về ngôn ngữ - giao tiếp

· Vận động thô

Trẻ có thể chạy, ném bóng cao tay. Trẻ biết đá bóng về trước, nhảy tại chỗ, biết chụm hai chân nhảy xa, có thể đứng một chân 1 giây, bước lên cầu thang không cần vịn tay.
Kỹ năng vận động thô của trẻ phát triển tương đương với trẻ 4 tuổi. 

· Ngôn ngữ

Đã bắt đầu giao tiếp với những người xung quanh nhưng còn nhại lời chưa biết cách đặt câu hỏi. Có thể nói câu dài hơn từ 4 đến 5 từ. Đọc được một số bài thơ ngắn như: con cá vàng, mẹ đi làm, ri rà rì rà…
Kỹ năng ngôn ngữ của trẻ phát triển tương đương với trẻ khoảng 36 đến 48 tuổi.
·  Vận động tinh – thích ứng

Trẻ có thể xâu các hạt lớn, dung kẹp để gắp các hạt đậu lớn, cầm bút màu để tô màu nhưng vẫn còn ra khỏi viền 
Kỹ năng vận động tinh - thích ứng của trẻ phát triển tương đương với trẻ khoảng 36 tháng tuổi.  

·  Cá nhân – xã hội   

Ở kỹ năng này, trẻ có thể bắt chước vỗ tay. Trẻ có thể bắt chước ba/mẹ một số động tác đơn giản. Trẻ có khả năng bắt chước vẫy tay, uống nước bằng cốc, cởi quần áo. Trẻ chưa tự cởi và mặc quần áo; tự đánh răng và rửa tay lau khô được.
Kỹ năng cá nhân xã hội của trẻ phát triển tương đương với trẻ khoảng 36  tháng tuổi.
· Nhu cầu của trẻ

  + Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: Trẻ cần được luyện tập các bài tập luyện hơi, luyện thở. Luyện trẻ bắt chước phát âm các từ đơn, từ đôi và câu ngắn.
  + Phát triển vận động tinh: Cần được luyện tập thêm các bài tập xâu hạt lớn – trung bình – nhỏ, xé giấy, nhặt đậu, tô màu …
 + Nhận thức – tư duy: Nhận biết số lượng trong phạm vi 10, cung cấp cho Duy nhận thức về tên gọi, chức năng, đặc điểm cơ bản bên ngoài về bản thân (tên, các bộ phận cơ thể, người thân, sở hữu) và các đối tượng quen thuộc trong môi trường xung quanh (đồ vật, con vật, hoa quả, phương tiện).
Mục tiêu dài hạn (Từ Tháng 10 dến Tháng 12 năm 2020)
Tên của Trẻ:  Lê Đức Duy

     
Người thực hiện : Trần Thị Lý
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Trẻ nhận biết hình chữ nhật, hình tam giác.
· Trẻ nhận biết số lượng 1, 2.
· Nhận biết số lượng 3.
· Nhận biết tên một số đồ dùng học tập.

· Nhận biết tên một số dồ dùng gia đình.
· Nhận biết tên một số con vật.
	

	Ngôn ngữ
	· Trẻ có thể nói đầy đủ họ tên của mình, tên ba, tên mẹ, tên chị khi được hỏi đến.
· Nói được tên trường, lớp của mình và tên cô giáo đang dạy ở trường Mẫu giáo
· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Đàn gà con”.
· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Thỏ ngoan”. 
· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “thỏ con không vâng lời”.
· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Cháu chào ông ạ”.
	

	Vận động tinh
	· Trẻ biết xâu hạt trung bình bằng dây đầu cứng.

· Trẻ biết xâu hạt nhỏ bằng dây cước cứng.

· Trẻ biết dùng dao để cắt đất nặn/bột/...thành các miếng nhỏ.
· Biết tô màu trong hình vẽ con cá.
	

	                Phụ huynh

	              Giáo viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	        (Ký, ghi rõ họ tên)
	      (Ký, ghi rõ họ tên)
	  (Ký, ghi rõ họ tên)



Mục tiêu ngắn hạn (tháng 10 – 2020)

Trẻ:  Lê Đức Duy





 Người thực hiện: Trần Thị Lý
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	·  Trẻ nhận biết hình chữ nhật, hình tam giác.
·  Nhận biết tên một số đồ dùng học tập.
	

	Ngôn ngữ
	· Trẻ có thể nói đầy đủ họ tên của mình, tên ba, tên mẹ, tên chị khi được hỏi đến.
· Nói được tên trường, lớp của mình và tên cô giáo đang dạy ở trường Mẫu giáo
	

	Vận động tinh
	· Trẻ biết xâu hạt trung bình bằng dây đầu cứng.
	


	                Phụ huynh

	              Giáo viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	        (Ký, ghi rõ họ tên)
	      (Ký, ghi rõ họ tên)
	  (Ký, ghi rõ họ tên)



Hoạt động giáo dục (Từ ngày 5/ 10/ 2020 đến ngày 15/ 10/ 2020)

Trẻ:  Lê Đức Duy




Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	· Nhận biết hình tam giác và hình chữ nhật.

	Cung cấp hình tam giác 

· GV cho hs khám phá hộp quà .

· Cung cấp cho trẻ tên gọi hình mà giáo viên đưa ra.

· Yêu cầu từng trẻ đọc lại.

· Cung cấp bảng từ.

Cung cấp hình chữ nhật 

· GV cho hs khám phá hộp quà .

· Cung cấp cho trẻ tên gọi hình mà giáo viên đưa ra.

· Yêu cầu từng trẻ đọc lại.

· Đưa 2 hình ra 1 lúc yêu cầu trẻ lấy theo mệnh lệnh của giáo viên.

	
	· Nhận biết tên một số đồ dùng học tập: bút chì, quyển vở, cục tẩy, cái kéo, thước kẻ, quyển sách, bảng con.
	· Giáo viên đưa cho trẻ bút chì cung cấp tên của đồ dùng.
· Cung cấp từ cho trẻ.

· Cung cấp bảng từ và cho từng trẻ đọc lại “bút chì” 

· Gv tiếp tục thực hiện với dồ dùng học tập: quyển vở, cục tẩy, cái kéo, thước kẻ, quyển sách, bảng con.
· Cung cấp bảng từ và chỉnh âm cho hs.

· GV cho trẻ lập lại nhiều lần các từ vừa học.
· Trò chơi: cái gì biến mất?
Trẻ đọc to tên cái gì đã biến mất ở trước mặt mình.
· Yêu càu trẻ kể lại tên từng đồ dùng học tâp. Diễn giải để trẻ có thể hiểu và liệt kê các đồ dùng đó.

	2

	· Trẻ có thể nói đầy đủ họ tên của mình, tên ba, tên mẹ, tên chị khi được hỏi đến.

	· Giáo viên chỉ vào trẻ đặt câu hỏi “Ai đây?”.
· Trẻ sẽ trả lời tên trẻ là King.
· Giáo viên cung cấp đầy đủ họ tên của trẻ là Lê Đức Duy.
· Cung cấp nhiều lần để trẻ có thể trả lời được học tên đầy đủ của mình.
· Nhắc trẻ thường xuyên khi trẻ không trả lời được đầy đủ họ tên.
· Khuyến khích  động viên trẻ khi trẻ trả lời đúng.
· Tiếp tục cung cấp tên ba, mẹ và chị của Duy.

	3
	Xâu được hạt trung bình có sự trợ giúp.

	· GV đặt hạt và dây trên bàn.
· GV thu hút sự chú ý của trẻ và cầm dây xâu hạt cho trẻ xem.
· GV cầm tay trẻ thực hiện.

· Hướng dẫn trẻ tay phải cầm đầu cứng của sợi dây, tay trái cầm hạt, đẩy sợi dây qua lỗ, tay trái thả hạt ra và nắm hạt, đẩy hạt xuống đến cuối sợi dây. Tiếp tục các bước như thế đến khi hết hạt.
· Trẻ tự thực hiện và có sự hỗ trợ của GV.

· Khích lệ trẻ để trẻ cố gắng thực hiện.
· Giảm dân hỗ trợ cho đến khi bé tự làm.


Hoạt động giáo dục (Từ ngày 19/ 10/ 2020 đến ngày 29/ 10/ 2020)

Trẻ:  Lê Đức Duy





Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	· Nhận biết hình chữ nhật – hình tam giác.

	HĐ1: kiểm tra bài cũ 

· GV đưa lại 2 hình để kiểm tra bài cũ .

· Cung cấp lại tên gọi hình mà giáo viên đưa ra.

· Yêu cầu trẻ đọc lại.

· Cung cấp bảng từ.
· Tiếp tục đưa hình còn lại.
· Cung cấp lại tên 2 hình trên.
· Yêu cầu trẻ chỉ ra các đồ vật có dạng hình tam giác và hình chữ nhật.
H Đ 2: luyện tập
· Đưa ra một số bài tập để tìm các hình trên.

	
	· Nhận biết tên một số đồ dùng học tập: bút chì, quyển vở, cục tẩy, cái kéo, thước kẻ, quyển sách, bảng con.
· Biết được công dụng của các đồ dùng trên.
	· Giáo viên đưa lại từng đồ dùng học tập hỏi lại tên các đồ vật đó.

· Gv cất các đồ vật đó đi yêu cầu trẻ nhớ và kể lại tên các dồ dùng học tập.
· GV cho trẻ kể đi kể lại nhiều lần để khắc sâu cho trẻ.
· Đưa ra từng đồ vật hỏi công dụng của từng đồ vật đó.

· Gv đọc một số câu đố về đồ dùng học tập .



	2

	Nói được tên trường, lớp của mình và tên cô giáo đang dạy ở trường Mẫu giáo


	· Giáo viên hỏi lại họ tên trẻ, tên ba, mẹ và chị của bé.
· Giáo viên đặt câu hỏi “Con học trường nào”.
· Nếu trẻ không trả lời được cung cấp mẫu câu trả lời đầy đủ cho trẻ: “Con học trường Minh Đức”
· Đặt tiếp câu hỏi “Con học lớp nào?” và “Tên cô giáo của con?”
· Nhắc trẻ thường xuyên khi trẻ không trả lời được.
Khuyến khích  động viên trẻ khi trẻ trả lời đúng.

	3
	Trẻ có thể xâu được hạt trung bình không cần trợ giúp.
	· GV đặt hạt và dây trên bàn.
· GV thu hút sự chú ý của trẻ và cầm dây xâu hạt cho trẻ xem.
· GV cầm tay trẻ thực hiện.

· Hướng dẫn trẻ tay phải cầm đầu cứng của sợi dây, tay trái cầm hạt, đẩy sợi dây qua lỗ, tay trái thả hạt ra và nắm hạt, đẩy hạt xuống đến cuối sợi dây. Tiếp tục các bước như thế đến khi hết hạt.
· Trẻ tự thực hiện và có sự hỗ trợ của GV.

· Khích lệ trẻ để trẻ cố gắng thực hiện.
· Giảm dân hỗ trợ cho đến khi bé tự làm.


Mục tiêu ngắn hạn (tháng 11 – 2020)

Trẻ:  Lê Đức Duy





 Người thực hiện: Trần Thị Lý
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Trẻ nhận biết số lượng 1, 2.
· Nhận biết tên một số dồ dùng gia đình.
	

	Ngôn ngữ
	· Đọc thuộc và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Đàn gà con”.
· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Thỏ ngoan”
	

	Vận động tinh
	· Trẻ biết xâu hạt nhỏ bằng dây cước cứng.

· Trẻ biết dùng dao để cắt đất nặn/bột/...thành các miếng nhỏ.
	


	                Phụ huynh

	              Giáo viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	        (Ký, ghi rõ họ tên)
	      (Ký, ghi rõ họ tên)
	  (Ký, ghi rõ họ tên)



Hoạt động giáo dục 

(Từ ngày 2/ 11/ 2020 đến ngày 13/ 11/ 2020)

Trẻ:  Lê Đức Duy




Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1


	· Nhận biết được số lượng 1.

· Đặt được số lượng tương ứng 1
	HĐ1: nhận biết số 1

· Gv đưa ra 1 đồ vật đã học hỏi trẻ:  cái gì đây?

· GV hỏi tiếp: Cô có mấy cái muỗng?

· Cung cấp lại số 1 cho hs.

· GV đưa số 1 ra cho hs lấy lại 1 cái muỗng.

· GV lấy tiếp 1 cái chén đặt câu hỏi: Cô có mấy cái chén?
· Tiếp tục sử dụng các đồ vật khác để hỏi số lượng phạm vi 1.

HĐ2: Luyện tập

· Đưa ra một số bài tập cho trẻ thực hiện.

	
	· Nhận biết tên một số đồ dùng gia đình: ly, chén, tô, muỗng, nồi, chảo, bếp ga, nồi cơm điện.
	· Giáo viên đưa cho trẻ cái chén cung cấp tên của đồ dùng.
· Cung cấp từ cho trẻ.

· Cung cấp bảng từ và cho từng trẻ đọc lại “cái chén” 

· Gv tiếp tục thực hiện với dồ dùng gia đình: ly, tô, muỗng, nồi, chảo, bếp ga, nồi cơm điện
· Cung cấp bảng từ và chỉnh âm cho hs.

· GV cho trẻ lập lại nhiều lần các từ vừa học.
· Trò chơi: cái gì biến mất?
Trẻ đọc to tên cái gì đã biến mất ở trước mặt mình.
· Yêu cầu trẻ kể lại tên từng đồ dùng gia đình. Diễn giải để trẻ có thể hiểu và liệt kê các đồ dùng đó.

	2
	Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Đàn gà con”.

	· Hát bài hát “Đàn gà con”.
· Đàm thoại giới thiệu bài thơ.
· Gv đọc lần 1: đọc diễn cảm, chậm rãi nhấn vào các từ “trứng tròn”, ấp ủ”, “tí hon”, “bé xíu”.
· Đọc lần 2 kết hợp sử dụng máy tính.
· Đàm thoại đặt các câu hỏi về bài thơ.
· Dạy trẻ đọc thơ
· Đọc kết hợp với một số động tác.

	3
	Xâu được hạt nhỏ có sự trợ giúp.
	· GV đặt hạt và dây trên bàn.
· GV thu hút sự chú ý của trẻ và cầm dây xâu hạt cho trẻ xem.
· GV cầm tay trẻ thực hiện.

· Hướng dẫn trẻ tay phải cầm đầu cứng của sợi dây, tay trái cầm hạt, đẩy sợi dây qua lỗ, tay trái thả hạt ra và nắm hạt, đẩy hạt xuống đến cuối sợi dây. Tiếp tục các bước như thế đến khi hết hạt.
· Trẻ tự thực hiện và có sự hỗ trợ của GV.

· Khích lệ trẻ để trẻ cố gắng thực hiện.


Hoạt động giáo dục 
(Từ ngày 16/ 11/ 2020 đến ngày 30/ 11/ 2020)

Trẻ:  Lê Đức Duy




Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG
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	· Nhận biết số lượng 2

	HĐ1: nhận biết số 2

· Gv đưa ra 1 quả đã học hỏi trẻ:  quả gì đây?

· GV hỏi tiếp: Cô có mấy quả táo?

· Cô thêm 1 quả táo nữa ta được 2 quả táo.

· Cung cấp số lượng 2.

· GV đưa số 2 ra cho hs lấy lại 2 quả cam.

HĐ2: Luyện tập

· Tiếp tục sử dụng các quả khác để hỏi số lượng phạm vi 2.

· Gv cho các hs khá lên đặt số lượng tương ứng.

HĐ3: trò chơi

· Trò chơi: về đúng nhà

· HS chạy đúng số lượng gv yêu cầu.

	
	· Nhận biết tên một số đồ dùng dùng gia đình: ly, chén, tô, muỗng, nồi, chảo, bếp ga, nồi cơm điện..
· Biết được công dụng của các đồ dùng trên.
	· Giáo viên đưa lại từng đồ dùng gia đình hỏi lại tên các đồ vật đó.

· Gv cất các đồ vật đó đi yêu cầu trẻ nhớ và kể lại tên các dồ dùng gia đình.
· GV cho trẻ kể đi kể lại nhiều lần để khắc sâu cho trẻ.
· Đưa ra từng đồ vật hỏi công dụng của từng đồ vật đó.

· Gv đọc một số câu đố về đồ dùng gia đình .
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	Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Thỏ ngoan
	· Giáo viên và cô cùng hát bài “Trời nắng, trời mưa”
· Đàm thoại dẫn dắt vào câu chuyện.
· Cô kể lần 1 kết hợp với tranh – giới thiệu tên câu chuyện
· Cô kể lần 2 kết hợp với mô hình.
· Cô đàm thoại về nội dung câu chuyện.
· Đưa ra một số câu hỏi ngắn để hỏi trẻ về nội dung của câu chuyện.
· Cô kể lần 3 
· Hỏi lại tên câu chuyện và các nhân vật trong tranh.


	4
	Tự xâu được hạt nhỏ không cần sự trợ giúp của cô.
	· GV đặt hạt và dây trên bàn

· GV thu hút sự chú ý của trẻ và cầm dây xâu hạt cho trẻ xem.

· GV cầm tay trẻ thực hiện.

· Hướng dẫn trẻ tay phải cầm đầu cứng của sợi dây, tay trái cầm hạt, đẩy sợi dây qua lỗ, tay trái thả hạt ra và nắm hạt, đẩy hạt xuống đến cuối sợi dây. Tiếp tục các bước như thế đến khi hết hạt.

· Trẻ tự thực hiện hoạt động.

· Khích lệ trẻ để trẻ cố gắng thực hiện.


Mục tiêu ngắn hạn (tháng 12 – 2020)

Trẻ:  Lê Đức Duy





 Người thực hiện: Trần Thị Lý
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Nhận biết số lượng 3.
· Nhận biết tên một số con vật.
	

	Ngôn ngữ
	· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “thỏ con không vâng lời”.
· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Cháu chào ông ạ”.
	

	Vận động tinh
	· Trẻ biết dùng dao để cắt đất nặn/bột/...thành các miếng nhỏ.
	


	                Phụ huynh

	              Giáo viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	        (Ký, ghi rõ họ tên)
	      (Ký, ghi rõ họ tên)
	  (Ký, ghi rõ họ tên)



Hoạt động giáo dục 

(Từ ngày 1/ 12/ 2020 đến ngày 17/ 12/ 2020)

Trẻ:  Lê Đức Duy




Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1


	· Nhận biết số lượng phạm vi 3

	HĐ1: nhận biết số 3
· Gv xếp lên bàn 2 con cá hỏi trẻ cô có mấy con cá.
· Cô thêm 1 con cá nữa ta được 3 con cá.

· Cung cấp số lượng 3.

· GV sử dụng các con vật khác đặt lại số lượng 3.
· Yêu cầu trẻ đếm theo cô.
HĐ2: Luyện tập

· Gv đưa các số từ 1 đến 3 cho trẻ đặt vào các nhóm dối tượng gv đã để sẵn.
· Gv cho trẻ lên đặt số lượng tương ứng.

HĐ3: trò chơi

· Trò chơi: vỗ tay theo số lượng gv đưa ra.

	
	· Nhận biết tên một số con vật trong nhà và dưới nước: gà trống, gà mái, vịt, trâu, bò, cá, tôm, mực, cua, rùa.
	· Giáo viên đưa cho trẻ một số con vật nuôi trong nhà cung cấp tên của từng con: gà trống, gà mái, vịt, trâu, bò.
· Cung cấp từ cho trẻ.

· Cung cấp bảng từ và cho từng trẻ đọc lại tên từng con vật.
· Gv tiếp tục thực hiện với các con vật dưới nước: cá, tôm, mực, cua, rùa.
· GV cho trẻ lập lại nhiều lần các từ vừa học.
· Trò chơi: con gì biến mất?
Trẻ đọc to tên cái gì đã biến mất ở trước mặt mình.
· Yêu cầu trẻ kể lại tên từng con vật trong nhà và dưới nước. Diễn giải để trẻ có thể hiểu và liệt kê tên các con vật đó.

	2
	· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “thỏ con không vâng lời”.
Câu chuyện tên gì?

Có nhân vật nào? 

Thỏ con đi đâu?

Tại sao thỏ con khóc?

Ai đưa thỏ con về nhà?

Thỏ con nói gì với mẹ?

	· Giáo viên và cô cùng hát bài “Trời nắng, trời mưa”
· Đàm thoại dẫn dắt vào câu chuyện.
· Cô kể lần 1 kết hợp với tranh – giới thiệu tên câu chuyện
· Cô kể lần 2 kết hợp với mô hình.
· Cô đàm thoại về nội dung câu chuyện.
· Đưa ra một số câu hỏi ngắn để hỏi trẻ về nội dung của câu chuyện.
Câu chuyện tên gì?

Có nhân vật nào? 

· Cô kể lần 3 
· Hỏi lại tên câu chuyện và các nhân vật trong tranh.
Thỏ con đi đâu?

Tại sao thỏ con khóc?

Ai đưa thỏ con về nhà?

Thỏ con nói gì với mẹ?
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	· Trẻ biết tự dùng dao để cắt đất nặn/bột/...thành các miếng nhỏ.


	· GV cung cấp cho trẻ đất bột dẻo. Cầm tay trẻ và cùng nhào bột với trẻ. 

· Giáo viên lấy ra 2 con dao nhựa cắt bột, cô làm mẫu cho trẻ nhìn theo.

· Hướng dẫn trẻ tay phải dao, tay trái đặt lên miếng đất sét đè mạnh dao xuống đất sét và cắt nhỏ đất sét ra làm nhiều miếng nhỏ.

· Tiếp tục các bước như thế đến khi hết miếng đất sét.

· Giáo viên giảm dần sự hỗ trợ sau đó thả tay để trẻ tự thực hiện hoạt động trên.

· Khích lệ trẻ để trẻ cố gắng thực hiện.


Hoạt động giáo dục 
(Từ ngày 20/ 12/ 2020 đến ngày 31/ 12/ 2020)

Trẻ:  Lê Đức Duy




Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1


	· Nhận biết số lượng 2

	HĐ1: nhận biết số 2

· Gv đưa ra 1 quả đã học hỏi trẻ:  quả gì đây?

· GV hỏi tiếp: Cô có mấy quả táo?

· Cô thêm 1 quả táo nữa ta được 2 quả táo.

· Cung cấp số lượng 2.

· GV đưa số 2 ra cho hs lấy lại 2 quả cam.

HĐ2: Luyện tập

· Tiếp tục sử dụng các quả khác để hỏi số lượng phạm vi 2.

· Gv cho các hs khá lên đặt số lượng tương ứng.

HĐ3: trò chơi

· Trò chơi: về đúng nhà

· HS chạy đúng số lượng gv yêu cầu.

	
	· Nhận biết tên một số đồ dùng dùng gia đình: ly, chén, tô, muỗng, nồi, chảo, bếp ga, nồi cơm điện..
· Biết được công dụng của các đồ dùng trên.
	· Giáo viên đưa lại từng đồ dùng gia đình hỏi lại tên các đồ vật đó.

· Gv cất các đồ vật đó đi yêu cầu trẻ nhớ và kể lại tên các dồ dùng gia đình.
· GV cho trẻ kể đi kể lại nhiều lần để khắc sâu cho trẻ.
· Đưa ra từng đồ vật hỏi công dụng của từng đồ vật đó.

· Gv đọc một số câu đố về đồ dùng gia đình .

	3
	Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Cháu chào ông ạ”.
	· Hát bài hát “con chào bố ạ”.
· Đàm thoại giới thiệu bài thơ “Cháu chào ông ạ”.
· Gv đọc lần 1: đọc diễn cảm, chậm rãi nhấn vào các từ quan trọng trong bài thơ.
· Đọc lần 2 kết hợp sử dụng máy tính.
· Đàm thoại đặt các câu hỏi về bài thơ.
· Dạy trẻ đọc thơ
· Đọc kết hợp với một số động tác.
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	Biết tô màu trong hình vẽ con cá.
	· GV cung cấp cho trẻ hình con cá. 
· Yêu cầu trẻ đọc lại theo cô.

· Hướng dẫn trẻ các tô màu con cá. 

· Yêu cầu trẻ tô trong đường viền đậm đen.

· Cho trẻ chọn màu mà trẻ thích.

· Cung cấp tên màu mà trẻ chọn.

· Cho trẻ tự thực hiện việc tô màu con cá.


BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ GIÁO DỤC CÁ NHÂN

Học kì I năm học 2020 - 2021
Tên trẻ:  Lê Đức Duy




Ngày báo cáo: 6/ 1/ 2021
Trong 3 tháng thực hiện giáo dục cá nhân trẻ đã có những tiến bộ ở các mặt, được thể hiện cụ thể như sau: 

1. Nhận thức
· Trẻ nhận biết hình chữ nhật, hình tam giác.
· Trẻ nhận biết số lượng 3. Biết so sánh số lượng trong phạm vi 3.
· Nhận biết được tên một số đồ dùng học tập.

· Nhận biết được tên một số dồ dùng gia đình.
· Nhận biết được tên một số con vật.
2. Ngôn ngữ
· Trẻ có thể nói đầy đủ họ tên của mình, tên ba, tên mẹ, tên chị khi được hỏi đến.
· Nói được tên trường, lớp của mình và tên cô giáo đang dạy ở trường Mẫu giáo

· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Đàn gà con”.

· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Thỏ ngoanHiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Thỏ ngoan”.

· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “thỏ con không vâng lời”.

· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Cháu chào ông ạ”
3. Vận động tinh
· Trẻ biết xâu hạt trung bình bằng dây đầu cứng.

· Trẻ biết xâu hạt nhỏ bằng dây cước cứng.

· Trẻ biết dùng dao để cắt đất nặn/bột/...thành các miếng nhỏ.
Ý kiến của phụ huynh

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 Phụ huynh

	Giáo viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)


Mục tiêu dài hạn (Từ Tháng 1 dến Tháng 5 năm 2021)
Tên của Trẻ:  Lê Đức Duy

     
Người thực hiện : Trần Thị Lý
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Nhận biết số lượng 4.
· Nhận biết số lượng 5.
· Nhận biết số lượng 6.
· Nhận biết số lượng 7.
· Nhận biết số lượng 8.
· Nhận biết số lượng 9.
· Nhận biết số lượng 10.
· So sánh số lượng trong phạm vi 10 bằng cách xếp tương ứng 1:1.
· Nhận biết tên một số loại quả.

· Nhận biết tên một số loại hoa.
· Nhận biết tên một số loại phương tiện giao thông.
· Nhận biết về trang phục, thời tiết.
	

	Ngôn ngữ
	· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Hoa đào hoa mai”.
· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Vườn hoa của bé Bi”.
· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Bác bầu, bác bí”.
· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Hoa kết trái”.
· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Xe lu và xe ca”.
· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Đèn giao thông”.
· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Sinh nhật của thỏ con”.
· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Chiếc áo mới”.
· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Mèo thích ăn cá”.
· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Quả trứng”.
	

	Vận động tinh
	· Trẻ có thể đồ được nét cơ bản.
	

	                Phụ huynh

	              Giáo viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	        (Ký, ghi rõ họ tên)
	      (Ký, ghi rõ họ tên)
	  (Ký, ghi rõ họ tên)



Mục tiêu ngắn hạn (tháng 1 – 2021)

Trẻ:  Lê Đức Duy





 Người thực hiện: Trần Thị Lý
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Nhận biết số lượng 4.
· Nhận biết số lượng 5.
· Nhận biết tên một số loại quả.
	

	Ngôn ngữ
	· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Vườn hoa của bé Bi”.
· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Hoa đào hoa mai”.

	

	Vận động tinh
	· Trẻ có thể tô được nét thẳng.
· Trẻ có thể tô được nét xiên trái
	


	                Phụ huynh

	              Giáo viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	        (Ký, ghi rõ họ tên)
	      (Ký, ghi rõ họ tên)
	  (Ký, ghi rõ họ tên)



Hoạt động giáo dục 

(Từ ngày 4/ 01/ 2021 đến ngày 15/ 01/ 2021)

Trẻ:  Lê Đức Duy




Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1


	· Nhận biết số lượng phạm vi 4

	· Gv xếp lên bàn 3 quả thơm hỏi trẻ cô có mấy quả thơm .
· Cô thêm 1 quả thơm nữa ta được 4 quả thơm .

· Cung cấp số lượng 4.

· GV sử dụng các con vật khác đặt lại số lượng 4.
· Yêu cầu trẻ đếm theo cô.
· Gv đưa các số từ 1 đến 4 cho trẻ đặt vào các nhóm dối tượng gv đã để sẵn.
· Gv cho trẻ lên đặt số lượng tương ứng.

· Trò chơi: “Về đúng số nhà”.

	
	· Nhận biết tên một số loại quả: quả táo, quả nho, quả chuối, quả lê, quả măng cụt, quả ổi, quả cam, quả dưa hấu.
	· Giáo viên đưa cho trẻ một số loại quả cung cấp tên của từng quả: quả táo, quả nho, quả chuối, quả lê.
· Cung cấp từ cho trẻ.

· Cung cấp bảng từ và cho từng trẻ đọc lại tên từng quả.
· Gv tiếp tục thực hiện với các quả: quả măng cụt, quả ổi, quả cam, quả dưa hấu.
· GV cho trẻ lập lại nhiều lần các từ vừa học.
· Trò chơi: quả gì biến mất?
Trẻ đọc to tên cái gì đã biến mất ở trước mặt mình.
· Yêu cầu trẻ kể lại tên từng loại quả. Diễn giải để trẻ có thể hiểu và liệt kê tên các loại trái cây ăn quả đó.

	2
	· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “vườn hoa của bé Bi”.
Câu chuyện tên gì?

Có nhân vật nào? 
Nhà bé Bi có gì?
Ông trồng những loại hoa gì?
Buổi sáng ông và Bi thường làm gì ngoài vườn hoa?

	· Đàm thoại dẫn dắt vào câu chuyện.
· Cô kể lần 1 kết hợp với tranh – giới thiệu tên câu chuyện
· Cô kể lần 2 kết hợp với mô hình.
· Cô đàm thoại về nội dung câu chuyện.
· Đưa ra một số câu hỏi ngắn để hỏi trẻ về nội dung của câu chuyện.
Câu chuyện tên gì?

Có nhân vật nào? 
Nhà bé Bi có gì?
Ông trồng những loại hoa gì?
Buổi sáng ông và Bi thường làm gì ngoài vườn hoa?
· Cô kể lần 3 
· Hỏi lại tên câu chuyện, các nhân vật trong tranh và nội dung câu chuyện.

	3
	· Trẻ biết tự đồ lại nét đứt của nét thẳng.

	· Gv cung cấp nét cơ bản cần tô cho trẻ.
· Hướng dẫn trẻ cách đồ nét thẳng.
· Cầm tay trẻ giúp trẻ đồ theo nét cơ bản.

· Thả dần để trẻ có thể tự viết lên vở đồ nét.

· Khen thưởng động viên trẻ khi trẻ tô đẹp.


Hoạt động giáo dục 

(Từ ngày 18/ 01/ 2021 đến ngày 29/ 01/ 2021)

Trẻ:  Lê Đức Duy




Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1


	· Nhận biết số lượng phạm vi 4

	HĐ1: nhận biết số 4
· Gv xếp lên bàn 3 quả thơm hỏi trẻ cô có mấy quả thơm .
· Cô thêm 1 quả thơm nữa ta được 4 quả thơm .

· Cung cấp số lượng 4.

· GV sử dụng các con vật khác đặt lại số lượng 4.
· Yêu cầu trẻ đếm theo cô.
HĐ2: Luyện tập

· Gv đưa các số từ 1 đến 4 cho trẻ đặt vào các nhóm dối tượng gv đã để sẵn.
· Gv cho trẻ lên đặt số lượng tương ứng.

HĐ3: trò chơi

· Trò chơi: “Về đúng số nhà”.

	
	· Nhận biết tên một số loại quả: quả na, quả đu đủ, quả nhãn, quả vải, quả mít, quả quýt, quả khế, quả bưởi.

	· Giáo viên đưa cho trẻ một số loại quả cung cấp tên của từng quả: quả na, quả đu đủ, quả nhãn, quả vải.
· Cung cấp từ cho trẻ.

· Cung cấp bảng từ và cho từng trẻ đọc lại tên từng quả.
· Gv tiếp tục thực hiện với các loại quả: quả mít, quả quýt, quả khế, quả bưởi.
· GV cho trẻ lập lại nhiều lần các từ vừa học.
· Trò chơi: quả gì biến mất?
Trẻ đọc to tên cái gì đã biến mất ở trước mặt mình. Giúp trẻ tự đặt câu hỏi “Quả … đâu rồi?”
· Yêu cầu trẻ kể lại tên từng loại quả. Diễn giải để trẻ có thể hiểu và liệt kê tên các loại trái cây ăn quả đó.

	2
	· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Hoa đào hoa mai”.

	· Hát bài hát “Tết đến rồi”.
· Giới thiệu bài thơ “Hoa đào hoa mai”. 
· Gv đọc lần 1: đọc diễn cảm, chậm rãi nhấn vào các từ quan trọng trong bài thơ.
· Đàm thoại về bài thơ.

· Đọc lần 2 kết hợp sử dụng máy tính.
· Đàm thoại đặt các câu hỏi về bài thơ.
· Dạy trẻ đọc thơ
· Đọc kết hợp với một số động tác.

	3
	· Trẻ biết tự đồ lại nét đứt của nét xiên phải.

	· Gv cung cấp nét cơ bản cần tô cho trẻ.
· Hướng dẫn trẻ cách đồ nét xiên phải.

· Cầm tay trẻ giúp trẻ đồ theo nét cơ bản.

· Thả dần để trẻ có thể tự viết lên vở đồ nét.

· Khen thưởng động viên trẻ khi trẻ tô đẹp.


Mục tiêu ngắn hạn (tháng 2 – 2021)

Trẻ:  Lê Đức Duy





 Người thực hiện: Trần Thị Lý
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Nhận biết số lượng 6.
· Nhận biết tên một số loại hoa.
	

	Ngôn ngữ
	· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Bác bầu, bác bí”.
· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Hoa kết trái”.
	

	Vận động tinh
	· Trẻ có thể tô được nét xiên phải.
· Trẻ có thể tô được nét móc trên.
	


	                Phụ huynh

	              Giáo viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	        (Ký, ghi rõ họ tên)
	      (Ký, ghi rõ họ tên)
	  (Ký, ghi rõ họ tên)



Hoạt động giáo dục 

(Từ ngày 1/2/ 2021 đến ngày 6/2/2021)

Trẻ:  Lê Đức Duy




Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1


	· Nhận biết số lượng phạm vi 6

	· Gv xếp lên bàn 5 bông hồng hỏi trẻ cô có mấy bông hoa .
· Cô thêm 1 bông hoa nữa ta được 6 bông hoa.

· Cung cấp số lượng 6.

· GV sử dụng các con vật khác đặt lại số lượng 6.
· Yêu cầu trẻ đếm theo cô.
· Gv đưa các số từ 1 đến 6 cho trẻ đặt vào các nhóm dối tượng gv đã để sẵn.
· Gv cho trẻ lên đặt số lượng tương ứng.

· Trò chơi: “Về đúng số nhà”.

	
	· Nhận biết tên một số loại hoa: hoa đào, hoa mai, hoa cúc, hoa cẩm chướng, hoa hướng dương.
	· Giáo viên đưa cho trẻ một số loại hoa cung cấp tên của từng loại hoa: hoa đào, hoa mai, hoa cúc, .
· Cung cấp từ cho trẻ.

· Cung cấp bảng từ và cho từng trẻ đọc lại tên từng quả.
· Gv tiếp tục thực hiện với các loại hoa:  hoa cẩm chướng, hoa hướng dương.
· GV cho trẻ lập lại nhiều lần các từ vừa học.
· Trò chơi: hoa gì biến mất?
Trẻ đọc to tên cái gì đã biến mất ở trước mặt mình.
· Yêu cầu trẻ kể lại tên từng loại hoa. Diễn giải để trẻ có thể hiểu và liệt kê tên các loại hoađó.

	2
	· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Bác bầu, bác bí”.

	· Giới thiệu bài thơ “Bác bầu, bác bí”. 
· Gv đọc lần 1: đọc diễn cảm, chậm rãi nhấn vào các từ quan trọng trong bài thơ.
· Đàm thoại về bài thơ.

· Đọc lần 2 kết hợp sử dụng máy tính.
· Đàm thoại đặt các câu hỏi về bài thơ.
· Dạy trẻ đọc thơ
· Đọc kết hợp với một số động tác.

	3
	· Trẻ biết tự đồ lại nét đứt của nét xiên phải.

	· Gv cung cấp nét cơ bản cần tô cho trẻ.
· Hướng dẫn trẻ cách đồ nét xiên phải.

· Cầm tay trẻ giúp trẻ đồ theo nét cơ bản.

· Thả dần để trẻ có thể tự viết lên vở đồ nét.

· Khen thưởng động viên trẻ khi trẻ tô đẹp.


Hoạt động giáo dục 

(Từ ngày 17/2/ 2021 đến ngày 26/2/2021)

Trẻ:  Lê Đức Duy




Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1


	· Nhận biết số lượng phạm vi 6

	· Giáo viên cung cấp lại số lượng 6.

· Gv xếp lên bàn 5 bông cúc hỏi trẻ cô có mấy bông hoa .
· Cô thêm 1 bông hoa nữa ta được 6 bông hoa.

· Cung cấp lại số lượng 6.
· Cô có 4 bông hoa thêm 2 bông hoa nữa ta được mấy bông hoa.

· Lần lượt đặt lại số lượng phạm vi 6 (3-3, 2-4, 1-5)
· Yêu cầu trẻ đếm.
· Gv đưa các số từ 1 đến 6 cho trẻ đặt vào các nhóm đối tượng gv đã để sẵn.
· Gv cho trẻ lên đặt số lượng tương ứng.

· Trò chơi: “Về đúng số nhà”.

	
	· Nhận biết tên một số loại hoa: hoa hồng, hoa sen, hoa súng, hoa giấy, hoa đồng tiền.
	· Giáo viên đưa cho trẻ một số loại hoa cung cấp tên của từng loại hoa: hoa hồng, hoa sen, hoa súng.
· Cung cấp từ cho trẻ.

· Cung cấp bảng từ và cho từng trẻ đọc lại tên từng quả.
· Gv tiếp tục thực hiện với các loại hoa: hoa giấy, hoa đồng tiền.
· GV cho trẻ lập lại nhiều lần các từ vừa học.
· Trò chơi: hoa gì biến mất?
Trẻ đọc to tên cái gì đã biến mất ở trước mặt mình.
· Yêu cầu trẻ kể lại tên từng loại hoa. Diễn giải để trẻ có thể hiểu và liệt kê tên các loại hoađó.

	2
	· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Hoa kết trái”.

	· Giới thiệu bài thơ “Hoa kết trái”. 
· Gv đọc lần 1: đọc diễn cảm, chậm rãi nhấn vào các từ quan trọng trong bài thơ.
· Đàm thoại về bài thơ.

· Đọc lần 2 kết hợp sử dụng máy tính.
· Đàm thoại đặt các câu hỏi về bài thơ.
· Dạy trẻ đọc thơ
· Đọc kết hợp với một số động tác.

	3
	· Trẻ biết tự đồ lại nét đứt của nét móc trên.

	· Gv cung cấp nét cơ bản cần tô cho trẻ.
· Hướng dẫn trẻ cách đồ nét móc trên.

· Cầm tay trẻ giúp trẻ đồ theo nét cơ bản.

· Thả dần để trẻ có thể tự viết lên vở đồ nét.

· Khen thưởng động viên trẻ khi trẻ tô đẹp và đúng.


Mục tiêu ngắn hạn (tháng 3 – 2021)

Trẻ:  Lê Đức Duy





 Người thực hiện: Trần Thị Lý
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Nhận biết số lượng 7.
· Nhận biết tên một số loại phương tiện giao thông.
	

	Ngôn ngữ
	· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Xe lu và xe ca”.
· Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Đèn giao thông”.
	

	Vận động tinh
	· Trẻ có thể tô được nét móc dưới.
· Trẻ có thể tô được nét móc 2 đầu.
	


	                Phụ huynh

	              Giáo viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	        (Ký, ghi rõ họ tên)
	      (Ký, ghi rõ họ tên)
	  (Ký, ghi rõ họ tên)



Hoạt động giáo dục 

(Từ ngày 1/3/ 2021 đến ngày 12/3/2021)

Trẻ:  Lê Đức Duy




Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1


	· Nhận biết số lượng phạm vi 7

	· Gv xếp lên bàn 6 bông hồng hỏi trẻ cô có mấy bông hoa .
· Cô thêm 1 bông hoa nữa ta được 7 bông hoa.

· Cung cấp số lượng 7.

· GV sử dụng các con vật khác đặt lại số lượng 7.
· Yêu cầu trẻ đếm theo cô.
· Gv đưa các số từ 1 đến 7 cho trẻ đặt vào các nhóm dối tượng gv đã để sẵn.
· Gv cho trẻ lên đặt số lượng tương ứng.

· Trò chơi: “Về đúng số nhà”.

	
	· Nhận biết tên một số loại phương tiện giao thông đường bộ: xe máy, xe đạp, xe xích lô, xe ô tô, xe buýt.
	· Giáo viên đưa cho trẻ một số loại phương tiện cung cấp tên của từng loại phương tiện giao thông đường bộ: xe máy, xe đạp, xe xích lô, xe ô tô, xe buýt
· Cung cấp từ cho trẻ.

· Cung cấp bảng từ và cho từng trẻ đọc lại tên từng loại phương tiện giao thông.
· GV cho trẻ lập lại nhiều lần các từ vừa học.
· Trò chơi: hoa gì biến mất?
Trẻ đọc to tên cái gì đã biến mất ở trước mặt mình.
· Yêu cầu trẻ kể lại tên từng loại phương tiện giao thông đường bộ. Diễn giải để trẻ có thể hiểu và liệt kê tên các loại phương tiện đó.

	2
	Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Xe lu và xe ca”.
	· Đàm thoại dẫn dắt vào câu chuyện “Xe lu và xe ca”.
· Cô kể lần 1 kết hợp với tranh – giới thiệu tên câu chuyện
· Cô kể lần 2 kết hợp với mô hình.
· Cô đàm thoại về nội dung câu chuyện.
· Đưa ra một số câu hỏi ngắn để hỏi trẻ về nội dung của câu chuyện.
· Cô kể lần 3 
· Hỏi lại tên câu chuyện và các nhân vật trong tranh.

	3
	· Trẻ biết tự đồ lại nét đứt của nét móc dưới.

	· Gv cung cấp nét cơ bản cần tô cho trẻ.
· Hướng dẫn trẻ cách đồ nét móc dưới.

· Cầm tay trẻ giúp trẻ đồ theo nét cơ bản.

· Thả dần để trẻ có thể tự viết lên vở đồ nét.

· Khen thưởng động viên trẻ khi trẻ tô đẹp.


Hoạt động giáo dục 

(Từ ngày 15/3/ 2021 đến ngày 31/3/2021)

Trẻ:  Lê Đức Duy




Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1


	· Nhận biết số lượng phạm vi 7


	· Giáo viên cung cấp lại số lượng 7.

· Gv xếp lên bàn 6 cái xe cho trẻ đếm số lượng cái xe.
· Cô thêm 1 cái xe nữa ta được 6 cái xe.

· Cung cấp lại số lượng 7.
· Cô có 5 cái xe thêm 2 cái xe nữa ta được mấy cái xe.

· Lần lượt đặt lại số lượng phạm vi 7 (4-3, 3-4, 2-5, 1-6).
· Yêu cầu trẻ đếm.
· Gv đưa các số từ 1 đến 7 cho trẻ đặt vào các nhóm đối tượng gv đã để sẵn.
· Gv cho trẻ lên đặt số lượng tương ứng.

· Trò chơi: “Về đúng số nhà”.

	
	· Nhận biết tên một số loại phương tiện giao thông đường thủy: tàu thủy, ca nô, thuyền buồm, ghe.

· Nhận biết giao thông đường sắt: tàu hoả, tàu điện.
	· Giáo viên đưa cho trẻ một số loại hoa cung cấp tên của từng loại phương tiện giao thông đường thủy: tàu thủy, ca nô, thuyền buồm, ghe.
· Cung cấp từ cho trẻ.

· Cung cấp bảng từ và cho từng trẻ đọc lại tên từng loại phương tiện giao thông.
· GV cho trẻ lập lại nhiều lần các từ vừa học.
· Cung cấp tiếp các phương tiện giao thông đường sắt.
· Trò chơi: cái gì biến mất?
Trẻ đọc to tên cái gì đã biến mất ở trước mặt mình.
· Yêu cầu trẻ kể lại tên từng loại phương tiện giao thông đường thủy và đường sắt. Diễn giải để trẻ có thể hiểu và liệt kê tên các loại phương tiện đó.

	2
	Đọc thuộc, hiểu nội dung và trả lời được một số câu hỏi trong bài thơ “Đèn giao thông”.
	· Hát bài hát “Đèn giao thông”.
· Giới thiệu bài thơ “Hoa đào hoa mai”. 
· Gv đọc lần 1: đọc diễn cảm, chậm rãi nhấn vào các từ quan trọng trong bài thơ.
· Đàm thoại về bài thơ.

· Đọc lần 2 kết hợp sử dụng máy tính.
· Đàm thoại đặt các câu hỏi về bài thơ.
· Dạy trẻ đọc thơ
· Đọc kết hợp với một số động tác.
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	· Trẻ biết tự đồ lại nét đứt của nét móc 2 đầu.


	· Gv cung cấp nét cơ bản cần tô cho trẻ.
· Hướng dẫn trẻ cách đồ nét móc 2 đầu.

· Cầm tay trẻ giúp trẻ đồ theo nét cơ bản.

· Thả dần để trẻ có thể tự viết lên vở đồ nét.

· Khen thưởng động viên trẻ khi trẻ tô đẹp.


Mục tiêu ngắn hạn (tháng 4 – 2021)

Trẻ:  Lê Đức Duy





 Người thực hiện: Trần Thị Lý
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Nhận biết số lượng 8.
· Nhận biết tên một số loại trang phục theo mùa.
	

	Ngôn ngữ
	· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Chiếc áo mới”.
· Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Sinh nhật của thỏ con”.
	

	Vận động tinh
	· Trẻ có thể tô được nét khuyết trên.
· Trẻ có thể tô được nét khuyết dưới.
	


	                Phụ huynh

	              Giáo viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	        (Ký, ghi rõ họ tên)
	      (Ký, ghi rõ họ tên)
	  (Ký, ghi rõ họ tên)



Hoạt động giáo dục 

(Từ ngày 1/4/ 2021 đến ngày 15/4/2021)

Trẻ:  Lê Đức Duy




Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1


	· Nhận biết số lượng phạm vi 8

	· Gv xếp lên bàn 7 chiếc xe hỏi trẻ cô có mấy cái xe .
· Cô thêm 1 chiếc nữa ta được 8 chiếc.

· Cung cấp số lượng 8.

· GV sử dụng các con vật khác đặt lại số lượng 8.
· Yêu cầu trẻ đếm theo cô.
· Gv đưa các số từ 1 đến 8 cho trẻ đặt vào các nhóm dối tượng gv đã để sẵn.
· Gv cho trẻ lên đặt số lượng tương ứng.

· Trò chơi: “Về đúng số nhà”.

	
	· Nhận biết tên một số loại trang phục mùa hè.
	· Giáo viên đàm thoại về mùa hè và các trang phục mặc vào mùa hè.
· Giới thiệu cho trẻ về từng trang phục như: mũ, áo thun, quần đùi, váy, áo đầm…
· Yêu cầu trẻ nhắc lại tên các trang phục mặc vào mùa hè.
· Đặt câu hỏi về từng trang phục.
· Yêu cầu trẻ kể lại tên những trang phục mặc vào mùa hè.
· Trò chơi: cái gì biến mất?
Trẻ đọc to tên cái gì đã biến mất ở trước mặt mình.

	2
	Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Chiếc áo mới”.
Mèo con đưa áo cho ai mặc?

Có ai mặc vừa không?

Cái áo có vừa với bạn voi không?

Cái áo có vừa với Sóc không?
	· Đàm thoại dẫn dắt vào câu chuyện “Sinh nhật của thỏ con”.
· Cô kể lần 1 kết hợp với tranh – giới thiệu tên câu chuyện
· Cô kể lần 2 kết hợp với mô hình.
· Cô đàm thoại về nội dung câu chuyện.
· Đưa ra một số câu hỏi ngắn để hỏi trẻ về nội dung của câu chuyện.
· Cô kể lần 3 
· Hỏi lại tên câu chuyện và các nhân vật trong tranh.

	3
	· Trẻ biết tự đồ lại nét đứt của nét khuyết trên.

	· Gv cung cấp nét cơ bản cần tô cho trẻ.
· Hướng dẫn trẻ cách đồ nét khuyết trên.

· Cầm tay trẻ giúp trẻ đồ theo nét cơ bản.

· Thả dần để trẻ có thể tự viết lên vở đồ nét.

· Khen thưởng động viên trẻ khi trẻ tô đẹp.


Hoạt động giáo dục 

(Từ ngày 16/4/ 2021 đến ngày 29/4/2021)

Trẻ:  Lê Đức Duy




Người thực hiện: Trần Thị Lý
	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1


	· Nhận biết số lượng phạm vi 8

	· Giáo viên cung cấp lại số lượng 8.

· Gv xếp lên bàn 8 cái áo hỏi trẻ cô có mấy cái áo.
· Cô thêm 1 cái áo nữa ta được 8 cái áo.

· Cung cấp lại số lượng 8.
· Cô có 6 bông hoa thêm 2 bông hoa nữa ta được mấy bông hoa.

· Lần lượt đặt lại số lượng phạm vi 8 (5-3, 4-4, 3-5, 2-6, 1-7)
· Yêu cầu trẻ đếm.
· Gv đưa các số từ 1 đến 8 cho trẻ đặt vào các nhóm đối tượng gv đã để sẵn.
· Gv cho trẻ lên đặt số lượng tương ứng.

	
	· Nhận biết tên một số loại trang phục mùa đông
	· Giáo viên đàm thoại về mùa hè và các trang phục mặc vào mùa đông.

· Giới thiệu cho trẻ về từng trang phục như: mũ len, áo len, áo ấm, quần dài…
· Yêu cầu trẻ nhắc lại tên các trang phục mặc vào mùa đông.
· Đặt câu hỏi về từng trang phục.

· Yêu cầu trẻ kể lại tên những trang phục mặc vào mùa đông.
· Trò chơi: cái gì biến mất?
· Trẻ đọc to tên cái gì đã biến mất ở trước mặt mình.

	2
	Hiểu và trả lời được một số câu hỏi của cô về câu chuyện “Sinh nhật của thỏ con”.

Thỏ con mời ai dự sinh nhật?

Các bạn có đến dự không?

Các bạn chúc gì?
	· Đàm thoại dẫn dắt vào câu chuyện “Sinh nhật của thỏ con”.
· Cô kể lần 1 kết hợp với tranh – giới thiệu tên câu chuyện
· Cô kể lần 2 kết hợp với mô hình.
· Cô đàm thoại về nội dung câu chuyện.
· Đưa ra một số câu hỏi ngắn để hỏi trẻ về nội dung của câu chuyện.
· Cô kể lần 3 
· Hỏi lại tên câu chuyện và các nhân vật trong tranh.

	3
	· Trẻ biết tự đồ lại nét đứt của nét khuyết dưới.


	· Gv cung cấp nét cơ bản cần tô cho trẻ.
· Hướng dẫn trẻ cách đồ nét khuyết dưới.

· Cầm tay trẻ giúp trẻ đồ theo nét cơ bản.

· Thả dần để trẻ có thể tự viết lên vở đồ nét.

· Khen thưởng động viên trẻ khi trẻ tô đẹp.
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